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Long An, ngày 09  tháng 12  năm  2019 

 

        

 I N ĐỘ  H   HIỆN NỘI   NG  H  N CHỦNG GI NG   A 

              h       Đ       ) 

 

Theo kế hoạch hợp tác giữa Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Long An với Viện 

Nghiên cứu Nông nghiệp Chiayi - Đài  oan, sau chuyến đi thực tế tại Đài  oan từ ngày 

23-29/6/2019, t  thực hiện thu n chủng  i n    a đ  t i n  hai thực hiện hai n i  un   à 

lọc dòng thu n  i n    a  uyết   n    à  i n  nếp IR4625 

I.        ộ   ự       

1.            ự       

 u n thủ th o  uy chu n    thu t  u c  ia    ch t   ợn  hạt  i n    a 

(QCVN 01-54: 2011/TTBNNPTNT) 

1.1                    

 u n  sản xu t  i n  
 h ơn  pháp cách  y 

Cách ly không gian Cách  y thời  ian 

 iêu n uyên chủn   Ít nh t 20m  

    t  ớc hoặc sau ít nh t 

15 ngày  
Nguyên chủn ; 

Xác nh n 1; 

Xác nh n 2. 

Ít nh t 3m  

1.2                 n    n            

Chỉ tiêu 

 u n  sản xu t  i n  

Siêu 

n uyên chủn  

Nguyên 

chủn  

Xác nh n 

1 

Xác nh n 

2 

1. Đ  thu n  u n   i n , % s  

cây,  hôn  nhỏ hơn  
100 99.9 99.5 99.0 

2. Cỏ  ại n uy hại,                 

s  c y/100m
2
,  hôn   ớn hơn  

0 5 10 15 

Cỏ dại:     ồn   ự    n (E   no   oa  o ona);     ồn   ự  nướ  (E   no   oa 

 r s a   .);     ồn   ự   ím (E   no   oa.  abres ens);      ô  p ượn  (Lep o   oa 

   nensn s);  úa    (Or za sa  va L. var fatua Prain)  



1.3                    ượn    a        n  

Chỉ tiêu  

 ạt  i n  

siêu 

nguyên 

chủn  

 ạt  i n  

nguyên 

chủn   

 ạt  i n  

xác nh n 1  

 ạt  i n  

xác nh n 2  
Chỉ tiêu  

1. Đ  sạch, % 

 h i   ợn , 

 hôn  nhỏ hơn  

99.0 99.0 99.0 99.0 

1. Đ  sạch, % 

 h i   ợn , 

 hôn  nhỏ 

hơn  

2.  ạt  hác 

 i n  có th  

ph n biệt đ ợc, 

% s  hạt, 

 hôn   ớn hơn  

0 0.05 0.3 0.5 

2.  ạt  hác 

 i n  có th  

ph n biệt 

đ ợc, % s  

hạt,  hôn   ớn 

hơn  

3.  ạt cỏ  ại 

n uy hại, s  

hạt/   ,  hôn  

 ớn hơn  

0 5 10 15 

3.  ạt cỏ  ại 

n uy hại, s  

hạt/   ,  hôn  

 ớn hơn  

4.  ỷ  ệ n y 

m m, % s  hạt, 

 hôn  nhỏ hơn  

80.0 80 80 80 

4.  ỷ  ệ n y 

m m, % s  

hạt,  hôn  

nhỏ hơn  

5. Đ   m, % 

 h i   ợn , 

 hôn   ớn hơn  

13.5 13.5 13.5 13.5 

5. Đ   m, % 

 h i   ợn , 

 hôn   ớn hơn  

      :     ồn   ự    n (E   no   oa  o ona);     ồn   ự  nướ  (E   no   oa 

 r s a   .);     ồn   ự   ím (E   no   oa.  abres ens);      ô  p ượn  (Lep o   oa 

   nensn s);  úa    (Or za sa   a L. var fatua Prain)  

2.       ậ            ạ                          

Hiện nay, việc phục tráng gi ng lúa vẫn đ ợc thực hiện theo m t quy trình duy nh t 

hiện nay là Tiêu chu n ngành 10TCN395-2006.  h o đó,    thu t đ  sản xu t hạt gi ng 

c p siêu nguyên chủn  có hai  uy t ình đ ợc tóm tắt th o hai sơ đ  nh  sau: 

 



Sơ đồ 1: nhân từ h t gi ng tác giả hoặc duy trì từ h t gi ng siêu nguyên ch ng: 

 

 

Vụ thứ 1 (G0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ Thứ 2 (G1) 

 

 

 

 

 

 

 

Ruộng vật li   b    ầu 

(Giống tác giả, giống siêu nguyên 

chủng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

n 

Hạt gi ng siêu nguyên ch ng 



Sơ đồ 2: phục tráng từ hạt giống trong sản xuất 

                                          

Vụ thứ 1 (G0) 

 

 

 

 

 

 

Vụ Thứ 2 (G1) 

 

 

 

Vụ thứ 3 (G2) 

 

 

 

 

 

 

 

3.           ự                 ạ  

Cả hai  i n    a  uyết   n   à   4625 đ u  hôn  có  i n  tác  iả nên  uá 

t ình  ọc   n  thu n đ u tiến hành th o sơ đ  2.  ức  à cả hai  i n  đ u đ ợc thu từ 

 u n    ơn  thực của n  ời   n, sau đó      un  t m s  tiến hành thực hiện từ  0. 

3.1     n    n   úa        ồn : đ  thực hiện đ ợc 1  ụ (G0) 

- Đ a đi m thực hiện:   ại n hiên cứu  à   ch  ụ  ôn  n hiệp Đ n   háp   ời 

-  h ơn  pháp thực hiện: c y 1 t p,  hoản  cách 25cm x 18cm 

-  hời  ian thực hiện: từ 10/7/2019 – 02/12/201 .  hời  ian sinh t  ởn  145 n ày 

- Đ  thu đ ợc 200 bôn , đan  phơi  hô  à ph n tích s   iệu 

 

Ruộng vật li   b    ầu 

(Giống trong sản xuất: nguyên 

chủng, xác nhận… ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

n 

 

Hạt gi ng siêu nguyên ch ng 



3.2     n    n    4625: đ  thực hiện từ n m 2010.   

- Đ a đi m thực hiện:   ại n hiên cứu  à   ch  ụ  ôn  n hiệp   a  h  

-  h ơn  pháp thực hiện: c y 1 t p,  hoản  cách 20cm x 15cm 

-  hời  ian thực hiện hai  ụ   n nh t (nằm trong thời gian diễn  a ch ơn  t ình 

hợp tác) 

    ụ     hu 2019 (G2+G0): từ 21/5/201  đến 10/ /201 .  hời  ian sinh t  ởn  

112 n ày.      n  đạt 16   n   s  cá th  đạt  à 11 /260 , sản   ợn  đạt 350    siêu 

n uyên chủn  

    ụ Đôn  Xu n 201 -2020: đ   i o mạ n ày  21/11/2019, c y n ày 7/12/2019, 

s    n  thực hiện 11    n   1. 

                         ự          ầ        I 4625 

  ờ         ự       

S  dò    ạ  

  ã     

k ể      ) 

S   l          ể G0 

Đôn  Xu n 2017 -2018   ụ G2 + G0) 18 
840 kg 

  uyên chủn  
104/250 

Hè Thu 2018   ụ  1) 52 
240 kg 

  uyên chủn  
- 

Đôn  Xu n 201  -201    ụ  2) 7 
240 kg 

  uyên chủn  
- 

Hè Thu 2019   ụ G2 + G0) 16 
350 kg 

 iêu n uyên chủn  
118/260 

Đôn  Xu n 201  – 2020   ụ  1) Đ      ực hi n 118 dòng G1 

II.     ậ  l      k   k    

1.     n  ợ  

Cơ sở   t ch t đ ợc đ u t  ph  hợp  ới  uy đ nh     ọc   n  tại  iệt  am, khu 

 u n  thực hiện  ọc   n  đ ợc chia thành các ô nhỏ, mặt bằn  đ n   u n  t t. 

2.       ăn 

- Quy t ình  ọc   n  tại  iệt  am đ ợc x y  ựn  đ  có th  thực hiện đại t à nên các 

chỉ tiêu ghi nh n chủ yếu  à đánh  iá    hình thái bên n oài,  hôn  đánh  iá đ ợc yếu t  

 i t uy n nên  hi đánh  iá v  đ  thu n thì  i n  có th  đ ợc đánh  iá thu n ở  ụ này 

nh n  bi u hiện ở  ụ sau có th   hôn  đ n  nh t. 

- Diễn biến thời tiết phức tạp cũn  ảnh h ởn  đến việc bi u hiện của các tính trạng 

gi n    a nh : thời  ian sinh t  ởng, sức ch ng ch u sâu bệnh, n n  su t và ch t   ợng 

gạo... Trong vụ     hu 201 ,  i n    4625 có thời  ian sinh t  ởn    o  ài  112 n ày), 

các dòng nếp b  loại khi ki m đ nh n oài đ ng chủ yếu do yếu t  sâu bệnh. 



-  Ch a có ch a biện pháp t i  u t on   uá t ình phơi ủ đ  gi ng nếp IR4625 đạt đ  

đục 100%. 

-  i n    a  uyết   n   à  i n  phụ thu c  ào  uan    , thời  ian sinh t  ởn    o 
 ài nên t on  n m chỉ thực hiện đ ợc m t  ụ. Đ n  thời,  o  uyết   n  có thời  ian sinh 

t  ởn    o  ài nên  iai đoạn cu i th ờng b  các đ i t ợn  chim, chu t phá hoại  àm ảnh 

h ởn  đến  ết  uả thực hiện, không th  đánh  iá chính xác đ ợc các chỉ tiêu v  n n  su t. 

-   oài  a, đ y  à   n đ u tiên Trung tâm tiến hành lọc dòng m t gi ng lúa mùa, các 

thành viên trong nhóm ít tiếp xúc, không có kinh nghiệm v  sản xu t gi ng lúa Huyết 

R ng; nên trong quá trình thực hiện còn gặp nhi u bỡ ngỡ, vừa làm vừa đ c  ết kinh 

nghiệm đ  thực hiện t t hơn ở các vụ sau. 

  ên đ y  à báo cáo tiến đ  thực hiện n i  un  thu n  i n    a thu c ch ơn  

t ình hợp tác  ới Đài  oan của   un  t m   ch  ụ  ôn  n hiệp tỉnh  on   n./. 

 

 ơi n ận: 

-  iám đ c,   Đ  ở  ôn  n hiệp  à     ; 

-  an đi u hành ch ơn  t ình; 

-  hành  iên nhóm hợp tác Đài  oan; 

-   u:   . 

GI   Đ   



 ột             k     ự          ầ        l   

 

G     I 4625 

          2019: 21/5/2019 – 10/9/2019 

  

  

  



    ôn     n 2019-2020:   eo m  21/11/2019 

  

G     l   H     R    

  



  

  

 
 



 


